
Stt Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
Thời gian 

hoàn thành
Kinh phí thực hiện

1 Xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2023 Quyết định
Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ

Trước 31/12/2022
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

2
Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm

tra, xử lý văn bản QPPL của xã năm 2023
Kế hoạch 

Công chức 

Tư pháp - Hộ tịch

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ

 Quý I/2023
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

3
Xây dựng và triển khai Kế hoạch rà soát văn bản

QPPL của xã năm 2023
Kế hoạch 

Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ

 Quý I/2023
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

4

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã ban hành

hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một

phần

Quyết định
Công chức 

Tư pháp - Hộ tịch

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ, các Đoàn 

thể xã, các Ban ấp

 Quý I/2023
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

5
Xây dựng Kế hoạch theo dõi, thi hành pháp luật

trên địa bàn xã
Kế hoạch 

Công chức 

Tư pháp - Hộ tịch

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ, các Đoàn 

thể xã, các Ban ấp

 Quý I/2023
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

6
Xây dựng Kế hoạch theo dõi, thi hành pháp luật về

xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã
Kế hoạch 

Công chức 

Tư pháp - Hộ tịch

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ, các Đoàn 

thể xã, các Ban ấp

 Quý I/2023
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

I. Cải cách thể chế

ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ TAM PHƯỚC  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023
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Stt Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
Thời gian 

hoàn thành
Kinh phí thực hiện

7

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế

một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải

quyết thủ tục hành chính

Báo cáo
Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ

Định kỳ hàng quý 

(lồng ghép theo 

báo cáo CCHC) 

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

8
Xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành

chính áp dụng tại cấp xã năm 2023
Kế hoạch 

Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ

 Quý I/2023
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

9

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn

2022-2025 trên địa bàn xã

Kế hoạch 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ

 Quý III/2023
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

10 Thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC
Kế hoạch

Báo cáo

Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ

Thường xuyên
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

11

Cập nhật, niêm yết công khai Bộ thủ tục hành

chính áp dụng chung cấp xã; Quyết định phê duyệt

quy trình nội bộ do Chủ tịch UBND tỉnh công bố

Thông báo; 

Công văn; 

Báo cáo; 

Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ

Định kỳ hàng quý 
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

12
Xây dựng Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính

năm 2023
Kế hoạch 

Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ

Quý I/2023
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

13
Xây dựng Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác

kiểm soát TTHC
Kế hoạch 

Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ

Quý I/2023
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

II. Cải cách thủ tục hành chính

2



Stt Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
Thời gian 

hoàn thành
Kinh phí thực hiện

14
Tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân

tổ chức về quy định hành chính theo quy định
Báo cáo

Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ

Định kỳ hàng quý 

(lồng ghép theo 

báo cáo CCHC) 

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

15

Rà soát, lập Danh mục trình UBND huyện ban

hành Quyết định phê duyệt Danh mục TTHC được

cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy

định theo Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày

30/9/2022  của UBND tỉnh.

Quyết định
Công chức Văn phòng - 

Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ

Quý II/2023
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

16

Rà soát, Cập nhật thủ tục hành chính cấp xã cung

cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 lên

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Báo cáo
Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ

Trong năm 2023
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

17
Kiểm tra việc thực hiện TTHC; tiếp nhận, xử lý

phản ánh, kiến nghị của người dân về TTHC

Kế hoạch

Báo cáo

Công chức 

Văn phòng - Thống kê

 Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả
Năm 2023

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

18

Xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến công dân,

tổ chức, Tổ Dân cư đối với sự phục vụ của chính

quyền địa phương và công khai TTHC

Kế hoạch

Báo cáo

Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ

Quý I/2023
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

III. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

20
Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Bộ phận

TN&TKQ tại xã
Quyết định

Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ

Trong năm 2023
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

21

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 

Nghị quyết số 19-NQ/TW theo lộ trình đã được 

UBND huyện phê duyệt

 Báo cáo
Công chức Văn phòng - 

Thống kê

 Các Ban ngành có 

liên quan
Năm 2023

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương
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Stt Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
Thời gian 

hoàn thành
Kinh phí thực hiện

22

Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy hành chính theo

Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Quy

định của UBND tỉnh

Báo cáo
Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan
Năm 2023

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

23 Xây dựng Kế hoạch đào tạo CBCC xã năm 2023
Kế hoạch, 

Báo cáo

Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan
Quý III/2022

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

24
Tiếp tục cập nhật hồ sơ CBCC trên phần mềm

Quản lý CBCCVC
Báo cáo

Công chức 

Văn phòng - Thống kê

 Các Ban ngành có 

liên quan
Trong năm 2023

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

25
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ

của CBCC

Kế hoạch

Báo cáo

Công chức 

Văn phòng - Thống kê

 Các Ban ngành có 

liên quan
Trong năm 2023

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

26
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện "Chính

quyền thân thiện, vì Nhân dân phụ vụ"

Kế hoạch

Báo cáo

Công chức 

Văn phòng - Thống kê

 Các Ban ngành có 

liên quan
Trong năm 2023

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

27

Thực hiện quản lý, sử dụng, giải quyêt chế độ,

chính sách của CBCC, Người hoạt động không

chuyên trách theo quy định

Báo cáo
Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan
Trong năm 2023

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

28

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP

ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Nghị định

117/2013/NĐ-CP của Chính phủ tại xã

Báo cáo 
Công chức 

Tài chính - Kế toán

Các Ban ngành có 

liên quan
Định kỳ hàng quý 

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

29
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống

lãng phí năm 20223

Kế hoạch; 

Quyết định

Công chức 

Tài chính - Kế toán

Các Ban ngành có 

liên quan
Quý I/2023

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

IV. Cải cách công vụ

V. Cải cách tài chính công
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Stt Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
Thời gian 

hoàn thành
Kinh phí thực hiện

30

Công khai kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng

phí, kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách

nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý

hành chính của xã

Báo cáo; 

Thông báo; 

hình ảnh 

Công chức 

Tài chính - Kế toán

Các Ban ngành có 

liên quan
 Năm 2023

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

31

Tiếp tục triển khai theo lộ trình đã đề ra tại Kế

hoạch số 1312/KH-UBND ngày 24/6/2022 của

UBND xã về việc triển khai thực hiện Nghị quyết

số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành

Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc chuyển

đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành

chính giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm

2030 trên địa xã,

Văn bản; 

Kế hoạch

Báo cáo

Công chức 

Văn hóa - Xã hội

Các Ban ngành có 

liên quan
Năm 2023

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

32
Tổ chức thực hiện các giải pháp để đảm bảo hoàn

thành chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến được giao

Kế hoạch

Báo cáo

Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ

Năm 2023
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

33

Kế hoạch chiến lược phát triển Chính quyền

điện tử hướng tới Chính quyền số đến năm 2025,

định hướng đến năm 2030

Văn bản; 

Kế hoạch

Công chức 

Văn hóa - Xã hội

Các Ban ngành có 

liên quan
Qúy I/2023

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

34

Triển khai Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg

ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê

duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục

hành chính

Kế hoạch

Báo cáo

Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan
Trong năm 2023

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

VI. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử
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Stt Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
Thời gian 

hoàn thành
Kinh phí thực hiện

35
Triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền

mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã

Kế hoạch

Báo cáo

Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả 
Trong năm 2023

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

36

Xây dựng Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ

công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn xã Tam

Phước năm 2023

Kế hoạch, 

Báo cáo

Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan
Trong năm 2023

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

37

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên

truyền chương trình CCHC năm 2023 trên địa bàn

xã

 Kế hoạch
Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Công chức Văn hóa - 

 Xã hội, Các Ban 

ngành có liên quan

Quý I/2023
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

38

Thực hiện tuyên truyền về CCHC trên Đài phát

thanh của xã và các phương tiện truyền thông đại

chúng khác

 Báo cáo
Công chức 

Văn hóa - Xã hội

Các Ban ngành có 

liên quan
Năm 2023

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

39
Thực hiện in ấn và cấp phát tờ rơi tuyên truyền 

công tác CCHC
Tờ rơi

Công chức 

Văn hóa - Xã hội

Các Ban ngành có 

liên quan
Qúy IV/2023

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

40

Tổng kết CCHC, công bố chỉ số CCHC năm 2022

và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa

bàn xã

 Kế hoạch
Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Công chức Văn hóa - 

 Xã hội, Các Ban 

ngành có liên quan

Quý I/2023
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

41

Tuyên truyền các nội dung về và các giải pháp

nâng cao để cải thiện các Chỉ số CCHC (PAR

INDEX, SIPAS, PAPI, PCI...)

Kế hoạch

Báo cáo

Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan
Qúy III/2023

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

VII. Công tác tuyên truyền CCHC

VIII. Công tác chỉ đạo, điều hành khác
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Stt Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
Thời gian 

hoàn thành
Kinh phí thực hiện

42

Đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính xã

năm 2022 và đề xuất các giải pháp hiệu quả để

nâng cao chỉ số CCHC năm 2023

Báo cáo
Công chức Văn phòng 

- Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ

Quý II/2023
Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

43
Sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ

CCHC năm 2023
Báo cáo

Công chức Văn phòng 

- Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan, Bộ phận 

TN&TKQ

Sơ kết trong 

tháng 6/2023; báo 

cáo tổng kết trước 

ngày 14/12/2023

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

44 Xây dựng kế hoạch CCHC nhà nước năm 2024
Kế hoạch; 

Quyết định

Công chức 

Văn phòng - Thống kê

Các Ban ngành có 

liên quan
Qúy IV/2023

Kinh phí từ ngân 

sách địa phương

CHỦ TỊCH

Trần Thanh Hồng
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Ghi chú

I. Cải cách thể chế

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023
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Ghi chú

II. Cải cách thủ tục hành chính
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Ghi chú
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Ghi chú

IV. Cải cách công vụ

V. Cải cách tài chính công
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Ghi chú

VI. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử
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Ghi chú

VII. Công tác tuyên truyền CCHC

VIII. Công tác chỉ đạo, điều hành khác
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Ghi chú

CHỦ TỊCH

Trần Thanh Hồng
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